
STT Họ và tên Ngày sinh HẠNG

1 VÕ ĐỨC AN 28/04/2003 B

2 HỒ DIỆU ANH 23/08/1996 B

3 PHAN DUY ANH 11/02/2005 B

4 BÙI THỊ NGỌC ÁNH 02/03/2005 B

5 LÊ THẾ BẢO 22/06/2005 B

6 NGUYỄN ĐÌNH BẢO 28/01/2001 B

7 LÊ CẢNH VIẾT CAO 06/11/2005 B

8 PHAN THỊ THẢO CHI 07/02/2001 B.01

9 TRẦN THỊ THU DUNG 23/07/1996 B.01

10 TRỊNH VĂN DUY 17/01/1986 B

11 VÕ TIẾN DUY 20/06/1989 B

12 HOÀNG THỊ KIM ĐÀO 13/10/2002 B.01

13 NGUYỄN CHÍ ĐẠT 24/09/1994 B

14 PHẠM MAI THÀNH ĐẠT 01/12/1997 B

15 HỒ CÔNG ĐÔNG 01/01/1997 B

16 ĐỖ QUỲNH GIANG 08/10/2003 B.01

17 HOÀNG THỊ NGỌC HÀ 02/06/2003 B.01

18 NGUYỄN VĂN HẢI 19/08/1999 B

19 PHẠM HÙNG HẢI 26/12/1986 B

20 ĐÀO THỊ HẠNH 10/03/1982 B.01

21 NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG 01/02/1994 B.01

22 VÕ THỊ THÚY HẰNG 07/04/1997 B

23 NGUYỄN NGỌC HÂN 20/10/2002 B

24 VÕ TRỌNG HIẾU 02/02/2004 B

25 PHẠM HUỲNH HÒA 18/03/1981 B

26 NGUYỄN NGỌC HOÀNG 13/06/1990 B

27 HOÀNG THÀNH HƯNG 20/01/2005 B

28 NGUYỄN MAI HƯƠNG 26/08/1997 B.01

29 HUỲNH VĂN HY 22/08/1993 B

30 NGÔ THỊ MINH KHA 26/03/1999 B.01

31 TRẦN NGỌC KHOA 24/05/1994 B

32 NGÔ THIÊN KIỀU 02/01/1992 B.01
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33 PHẠM THỊ LANG 01/12/1992 B.01

34 LÊ THỊ TIÊN LỄ 21/05/2000 B

35 NGUYỄN THỊ MỸ LỆ 10/09/1997 B

36 HOÀNG THỊ KHÁNH LINH 14/03/1995 B

37 TRẦN THỊ MỸ LINH 20/10/1992 B.01

38 LA MINH LOAN 05/01/2001 B

39 NGUYỄN PHÚ LỘC 22/09/1993 B.01

40 NGUYỄN VĂN LUÂN 25/06/1986 B

41 TRẦN TUYẾT MAI 14/05/1989 B

42 NGUYỄN MẪN 07/02/2002 B

43 TRẦN THỊ TRÀ MI 10/02/2004 B

44 TỪ HOÀNG MINH 02/07/2005 B

45 VÕ ÁNH TRÀ MY 10/04/2002 B.01

46 NGUYỄN VÂN NI NA 20/04/1984 B

47 ĐỒNG LONG NAM 24/11/2003 B

48 ĐẶNG THỊ KIM NGÂN 21/09/1986 B

49 NGUYỄN NHƯ TIỂU NGỌC 29/09/1994 B.01

50 LÊ NHẬT NGUYÊN 19/08/1995 B.01

51 NGUYỄN TRẦN VÂN NGUYỆT 02/08/1997 B

52 NGUYỄN VĂN NHẬT 28/09/1996 B

53 NGUYỄN THỊ HỒNG NHI 02/01/1998 B.01

54 BÙI THỊ QUỲNH NHƯ 06/04/1999 B

55 TRẦN THỊ QUỲNH NHƯ 17/02/1996 B.01

56 DƯƠNG THỊ THANH NỮ 16/02/1991 B

57 HUỲNH NGỌC PHIẾN 08/07/1998 B

58 NGUYỄN VĂN TÀI 25/08/2001 B

59 NGUYỄN THÀNH TÂM 05/02/1991 B

60 NGUYỄN HỮU TẤN 09/06/1993 B

61 VÕ THỊ THANH 14/07/1985 B

62 LÊ TƯỜNG THẢO 02/02/1990 B.01

63 NGUYỄN THANH THẢO 14/01/2003 B

64 NGUYỄN THỊ KIM THẢO 17/07/1986 B.01
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65 NGUYỄN THỊ THU THẢO 20/08/1991 B.01

66 VĂN THỊ THANH THẢO 30/06/2000 B.01

67 NGUYỄN VĂN THIỆN 12/12/2006 B

68 TRẦN ANH THƠ 16/06/1994 B

69 NGUYỄN THỊ THÚY 06/04/1990 B

70 NGUYỄN THẢO VÂN THÙY 03/12/2003 B

71 LÊ KIM THỦY 23/01/1981 B

72 LƯƠNG THỊ THỦY 20/08/1981 B.01

73 HỒ THỊ THƯƠNG 10/10/1994 B

74 ĐINH NGỌC TIÊN 23/07/1996 B

75 MAI THANH TIẾN 02/08/1982 B

76 NGUYỄN THỊ KIM TIẾN 08/06/1999 B.01

77 NGUYỄN TĨNH 25/05/1990 B

78 LÊ VĂN TRẢI 18/11/1999 B

79 LÃ THỊ THU TRANG 12/11/1985 B.01

80 PHAN THỊ TRANG 06/09/1993 B.01

81 PHAN THỊ MINH TRANG 17/08/1979 B

82 ĐOÀN VĂN TRÍ 28/02/1997 B

83 HỒ VĂN TRUNG 25/10/1998 B

84 NGUYỄN HOÀNG TRUNG 04/06/1990 B

85 LÊ CÔNG TẤN TÚ 05/02/2005 B

86 LÊ THỊ THANH TUY 29/03/1997 B.01

87 LÊ THỊ TUYẾT 12/07/1984 B.01

88 THÁI THỊ KIỀU UYÊN 03/08/2003 B

89 LÊ THỊ DIỆU UYỂN 22/10/1991 B


